
Mã lớp: XH01

STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú

1 Nguyễn Đức Anh 08/02/2010

2 Nguyễn Kim Anh 13/10/2010

3 Nguyễn Đức Anh 29/10/2010

4 Hồ Thị Lan Anh 27/06/2010

5 Nguyễn Ngọc Anh 30/11/2010

6 Phạm Lan Anh 29/12/2010

7 Dương Thị Khánh Chi 11/06/2010

8 Thân Lương Quế Chi 09/11/2010

9 Bùi Ngọc Cương 04/01/2010

10 Nguyễn Thành Đạt 21/12/2010

11 Trần Minh Đức 27/11/2010

12 Lê Bá Dũng 17/01/2010

13 Nguỵ Văn Hoàng Hải 05/09/2010

14 Nguyễn Mỹ Hạnh 06/05/2010

15 Nguyễn Minh Hiếu 11/08/2010

16 Trần Danh Hiếu 29/06/2010

17 Nguyễn Danh Minh Hiếu 22/11/2010

18 Trần Đình Huy 23/07/2010

19 Nguyễn Quang Huy 15/09/2010

20 Trần Ngọc Huyền 29/04/2010

21 Nguyễn Đức Triệu Khang 08/01/2010

22 Mạc Lê Kim Khánh 14/07/2010

23 Dương Tùng Lâm 21/12/2010

24 Nguyễn Văn Lâm 19/10/2010

25 Đỗ Thị Gia Linh 12/10/2010

26 Vũ Bảo Minh 09/09/2010
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27 Hà Viết Minh 04/09/2010

28 Đỗ Bảo Long 26/02/2010

29 Đỗ Hồng Nhung 19/04/2010

30 Nguyễn Thị Tố Oanh 18/08/2010

31 Nguyễn Minh Phương 16/07/2010

32 Đào Thị Phương Thảo 04/02/2010

33 Nguyễn Minh Thu 29/03/2010

34 Nguyễn Anh Thư 31/01/2010

35 Vũ Kim Tiền 31/07/2010

36 Trần Bảo Vân 16/11/2010

37 Nguyễn Thị Phương Vi 23/11/2010

38 Dương Thị Tường Vy 24/09/2010

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 7 năm 2025

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Tươi
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